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	V/v Tổng hợp kết quả nghiệm thu thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2015
	  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2016


Kính gửi: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng
Thực hiện nội dung Biên bản họp Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015, Vụ Tổng hợp đã thực hiện các nội dung như sau: 

1. Công tác tổ chức tiếp nhận hồ sơ sản phẩm sau khi họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2015
- Vụ Tổng hợp đã bố trí nhân sự để hướng dẫn giao nộp hồ sơ theo đúng quy định;
- Toàn bộ hồ sơ giao nộp được bảo quản cẩn thận;

- Tổng số hồ sơ thu nhận là: 04 bộ;

- 04 bộ hồ sơ đã được chỉnh sửa theo Biên bản họp sau khi nghiệm thu theo đúng quy định và theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng;

2. Tổng hợp kết quả nghiệm thu thực hiện các đề tài KHCN cấp Bộ năm 2015
Tổng số 04 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2015 đã được Hội đồng xác định nhiệm vụ nghiệm thu và Vụ Tổng hợp đã đọc, kiểm tra và xác nhận chủ nhiệm đề tài đã sửa theo đúng kết luận của Chủ tịch Hội đồng (có bản giải trình của các Chủ nhiệm đề tài kèm theo).

Các Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu và chỉnh sửa, cụ thể như sau:

2.1. Đề tài 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất tiêu chí xác định vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện năm 2015, kinh phí 300 triệu đồng
* Nội dung chỉnh sửa

* Trong phần mở đầu:

- Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đã được chỉnh sửa ngắn gọn và sát hơn với mục tiêu của đề tài nghiên cứu.

- Phần Tổng thuật tài liệu nghiên cứu đã được rút ngắn, lược bớt đi các tài vấn đề.

- Phần mục tiêu cũng đã được điều chỉnh theo hướng gắn với các yêu cầu chủ chốt của đề tài là “xác định cơ sở khoa học” và “tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số”.

- Cách tiếp cận của nghiên cứu đã được chỉnh sửa, giới hạn ở góc độ địa lý - hành chính, chính trị học, khu vực học, Nhân học văn hóa .

- Khung phân tích cũng đã được bổ sung khái niệm về vùng DTTS.

* Chương I: 

- Đã bổ sung thêm khung lý thuyết về “cơ sở khoa học”

- Đã bổ sung, chỉnh sửa phần kinh nghiệm quốc tế về phân vùng cho sát với nội dung nghiên cứu: cơ sở khoa học phân vùng.

* Chương II: 

- Tên Chương đã được chỉnh sửa là “Cơ sở thực tiễn cho phân vùng DTTS ở nước ta hiện nay – Một số vấn đề đặt ra”.

- Nội dung của các phần đã được chỉnh sửa, rút ngắn theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

- Trong Mục I, đã bổ sung thêm phần 4: Văn hóa tổ chức cộng đồng nhằm có cơ sở luận giải cho việc đề xuất cơ sở khoa học xác định vùng DTTS.

* Chương III

- Tên Chương III đã được thay đổi để không trùng với tên đề tài, là: “Cơ sở khoa học đề xuất Bộ tiêu chí xác định vùng DTTS ở Việt Nam và một số giải pháp triển khai, áp dụng bộ tiêu chí vào thực tiễn”
- Một số phần trong Chương III đã được bổ sung thêm như:

Mục I: Cơ sở khoa học đề xuất tiêu chí xác định vùng DTTS
Mục II: Tiêu chí xác định vùng DTTS ở Việt Nam hiện nay đã được chỉnh sửa các tiêu chí xác định vùng cho phù hợp, khả thi nếu áp dụng vào thực tiễn vùng DTTS.

Mục III: Giải pháp triển khai, áp dụng Bộ tiêu chí phân định vùng DTTS vào thực tiễn đã được bổ sung cho dầy dặn, chi tiết hơn.

Bổ sung thêm Mục IV. Dự báo một số vấn đề nảy sinh khi áp dụng Bộ tiêu chí theo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng

- Bài viết chuyên đề trong Hội thảo đã được chỉnh sửa để không trùng lặp.

- Dung lượng Báo cáo tổng hợp đã được rút gọn với độ dài 87 trang, bao gồm cả Tài liệu tham khảo.

* Nội dung không thể chỉnh sửa

- Do không có số liệu đầy đủ của Văn phòng 135 về các xã, thôn/bản ĐBKK nên không thể có số liệu để khảo sát, thống kê, phân tích những xã có đồng bào DTTS dưới 30% trên tổng dân số toàn vùng là bao nhiêu. Kéo theo, việc đưa ra một con số chính xác có bao nhiêu xã sẽ bị đưa ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 là rất khó khăn nên chúng tôi chưa thể thực hiện được.

2.2. Đề tài 2: Cơ sở khoa học đổi mới chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Thực hiện năm 2015, kinh phí 450 triệu đồng
Các ý kiến tập trung vào các nội dung:

- Phần tổng quan đề tài, lược bớt nội dung và viết rõ hơn theo các vấn đề có liên quan đến đề tài. 

Nội dung này đề tài đã tiếp thu, chỉnh sửa, viết ngắn gọn, tổng hợp, cấu trúc lại theo những vấn đề có liên quan đến đề tài. Đề tài đã tách riêng phần tổng quan thành mục 2, trang 7, sau phần sự cần thiết thực hiện đề tài. 

- Phần sự cần thiết, viết lại rõ hơn: Đề tài đã tiếp thu, kết nối với nội dung đánh giá những hạn chế chính sách trong phần tổng quan; bổ sung thông tin, số liệu trong các báo cáo, rà soát đánh giá chính sách của Ủy ban Dân tộc; bổ sung đánh giá về hạn chế ở vùng dân tộc… để làm nổi bật ý nghĩa, sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu. Nội dung bổ sung ở trang 6,7 trong mục 1, sự cần thiết thực hiện đề tài. 

-Phương pháp nghiên cứu, viết rõ hơn: Đề tài đã tiếp thu bổ sung cụ thể hơn các tài liệu đã nghiên cứu, phương pháp tổ chức hội thảo, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm ở địa phương; tiếp thu, giải trình rõ hơn về việc chọn 2 tỉnh Điện Biên, Trà Vinh để tiến hành nghiên cứu, khảo sát; giải trình về việc lựa chọn 6 chính sách, chương trình, dự án để đánh giá trong Phần II (nội dung bổ sung trang 14, 17, 18)

- Phần II. Kết luận của Hội đồng yêu cầu đề tài kế thừa các nghiên cứu và báo cáo rà soát chính sách; bổ sung số liệu điều tra; phần kinh nghiệm quốc tế đề nghị viết gọn lại, rút ra bài học để tổ chức xây dựng chính sách. 

Đề tài đã tiếp thu, bổ sung, kế thừa các số liệu trong các báo cáo rà soát chính sách, số liệu điều tra nghiên cứu của đề tài (nội dung bổ sung trang 55, 57, 60)

 Phần kinh nghiệm quốc tế chỉnh sửa, viết ngắn gọn lại và bổ sung thêm phần bài học kinh nghiệm gắn với nội dung nghiên cứu của đề tài (nội dung bổ sung trang 68, 69, 75, 76) 

- Phần III. Đề tài phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế gắn với yêu cầu đòi hỏi đổi mới chính sách. Phần định hướng đề tài cân nhắc, bổ sung chủ thuyết phát triển KT – XH? Xác định đột phá nào trong xây dựng, ban hành chính sách? Cơ sở khoa học là gì? Khung chính sách là gì? Giải pháp để thực hiện các đề xuất là gì?

Đề tài đã tiếp thu, cấu trúc lại phần bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế cho ngắn gọn, bỏ phần lý thuyết dự báo. Bổ sung thêm một số nhận định, đánh giá trong phần dự báo sát với nội dung đề tài (trang 77, 78, 79).

Phần định hướng đề tài bổ sung thêm quan điểm, chủ thuyết về đổi mới chính sách phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng: Nơi nào khó khăn,nghèo khổ hơn được quan tâm hơn, ưu tiên hơn” và mọi người dân làm ăn sinh sống ở đó đều được thụ hưởng chính sách mà không phân biệt họ là dân tộc nào; Về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách cần đổi mới theo hướng: hỗ trợ chọn gói, đồng bộ các hợp phần về phát triển sản xuất và trao quyền tới cộng đồng để họ quyết định nội dung đầu tư, tránh tình trạng áp đặt chính sách từ trên xuống

Cơ sở khoa học để xây dựng, đổi mới chính sách, đề tài tiếp thu và đã chỉ ra rằng trong xây dựng cần phải căn cứ vào các trụ cột: Tổng kết thực tiễn các chính sách; thực tiễn vấn đề đặt ra ở vùng dân tộc thiểu số; dự báo tình hình trong nước và quốc tế và các quản điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, chiến lược, kế hoạch phát triển vùng dân tộc thiểu số


Phần định hướng, nhiệm vụ, đề tài đã bổ sung một số nội dung hướng ưu tiên, đột phá trong xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội. Chỉ ra một số nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được nội dung trên (trang 91, 92, 93).

Về khung chính sách, đề tài tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số từ (trang 94 đến trang 100).

2.3. Đề tài 3: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc. Thực hiện năm 2015, kinh phí 250 triệu đồng
- Tách riêng tính cấp thiết của đề tài và tổng quan tài liệu nghiên cứu và sắp xếp lại các tiêu mục (từ trang 1 đến trang 8).

- Luận giải các cách tiếp cận trong nghiên cứu đề tài gồm: Tiếp cận theo sản phẩm; tiếp cận theo chuỗi cung và chuỗi giá trị nông sản; tiếp cận theo nhóm chính sách và giải pháp, tiếp cận thể chế, tiếp cận mô hình điển hình; tiếp cận theo bối cản hội nhập kinh tế quốc tế (trang 8, trang 9).

- Trong phần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chủ nhiệm đề tài đã phân tích sâu hơn các kinh nghiệm về tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan (từ trang 26 đến trang 28).

- Bổ sung thêm nội dung phân tích các đặc điểm đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, các đặc thù về dân tộc học, văn hóa của vùng MNPB có liên quan đến việc tiêu thụ SPNN của đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng (từ trang 35 đến trang 37).

- Bổ sung thêm nội dung đề xuất các nội dung bổ sung hoàn thiện đối với một chính sách cụ thể có liên quan đến tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS vùng MNPB theo nhóm các chính sách chung và nhóm các chính sách đặc thù. Cụ thể là các đề xuất bổ sung, hoàn thiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg, Nghị định 210/2013/NĐ-CP; Chương trình 135, Chương trình 30a (từ trang 111 đến trang 117).

- Bổ sung hoàn thiện một số nội dung đề xuất giải pháp thực hiện chính sách tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS, trong đó làm rõ các giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS khu vực MNPB là: i) Các giải pháp về thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách; ii) Các giải pháp về cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào DTTS; iii) Các giải pháp về tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; iv) Các giải pháp về đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào SXNN của đồng bào DTTS ở khu vực MNPB (từ trang 117 đến trang 118).

- Chuyển nội dung, Khuyến nghị lên Chương 3 thành mục 3.5: Các khuyến nghị của đề tài (từ trang 20 đến trang 123).
2.4. Đề tài 4: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện năm 2015, kinh phí 350 triệu đồng
- Đã tách riêng Báo cáo hành chính và Kỷ yếu  theo đúng qui định của Hội đồng Khoa học công nghệ UBDT.

- Đã hoàn thành việc soạn thảo bản kiến nghị đề cập các giải pháp cụ thể gắn với đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số Việt nam. Nêu rõ các chính sách cần tiếp tục thực hiện, chính sách cần điều chỉnh mục tiêu, đối tượng, phương pháp thực hiện. Đồng thời kiến nghị vấn đề phát triển vai trò, năng lực của UBDT trong công tác chỉ đạo, tổng hợp theo dõi, thanh tra giám sát việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích đào tạo nghề cho lao  động DTTS trong cả nước. Mặt khác, cũng xác định trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp trong việc tiếp thu, vận dụng để nâng cao hiệu quả tác động của các chính sách, chương trình hỗ trợ khuyến khích đào tạo nghề cho lao  động DTTS tại mỗi địa phương. Bản dự thảo kiến nghị đã được đến HĐ Khoa học của UBDT.

- Nội dung chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài:

+ Tính cấp thiết của việc thưc hiện đề tài đã được chỉnh sửa nêu bật vai trò của hệ thống chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động DTTS để nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời nêu rõ với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đã ban hành hệ thống các chương trình, chính sách liên quan hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động DTTS. Trong quá trình triển khai, do những bất cập về tổ chức thực hiện và việc chậm điều chỉnh, bổ sung về nội dung nên hiệu quả tác động của chương trình, chính sách chưa cao. Do vậy, rất cần có nghiên cứu đánh giá thực trạng để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách dạy nghề cho đồng bào DTTS (trang 7 BC tổng hợp)

+ Phương pháp tiếp cận tập trung chủ yếu các phương pháp tiếp cận phân tích đánh giá tác động chính sách công; Tiếp cận kết hợp phương pháp định tính và phương pháp định lượng; Tiếp cận tính lịch sử; Tiếp cận dân tộc học; v.v nhằm đánh giá theo mục tiêu, theo kết quả thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động DTTS.(trang 9 – 11 BC tổng hợp).

+ Kinh nghiệm quốc tế về giải pháp thực hiện các chính sách đào  tạo nghề cho lao động  nông thôn. Do đặc điểm đặc thù về cơ cấu sắc tộc cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về sắc tộc khác với nhiều quốc gia nên báo cáo đề tài đã tập trung vào kinh nghiệm đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ phận dân cư yếu thế, dễ bị tổn thương để liên hệ như với các dân tộc DTTS của Việt Nam trong hiện tại (trang 40 – 45).

+ Phần Cơ sở lý luận đã có rà soát rút ngắn lại từ trang 15 đến trang 31 và phần đánh giá hiệu quả chương trình chính sách đề cập trước phần nguyên nhân của các hạn chế (các nhân tố ảnh hưởng) (trang 30 – 35)

+ Đã tách số liệu, đánh giá của ĐBDTTS, của người dân để thể hiện rõ nguyên nhân của hạn chế (trong các biểu Biểu 2.5: Đánh giá tính tự giác của lao động chuyên môn DTTS đi học nghề- trang 72; Biểu 2.7: Ý kiến đánh giá lao động DTTS không muốn đi XKLĐ – trang 74; Biểu 2.8: Nguyên nhân LĐDTTS chưa sẵn sàng đi XKLĐ- trang 75; Biểu 2.10: Mục tiêu và động cơ học nghề của LĐ DTTS – trang 76; Biểu 2.11: Lựa chọn điều kiện học nghề của lao động DTTS – trang 78; Biểu 2.16: Tỉ lệ ĐBDTTS thu nhận được thông tin về chính sách dạy nghề qua các phương tiện truyền thông đại chúng – Trang 87; Biểu 2.18: Nguyện vọng học nghề của hộ DTTS ở  3 xã, huyện Yên Châu – trang 90 và Biểu 2.19: Các lựa chọn về thời gian và địa điểm học nghề của LĐDTTS (trang 99).
+ Đã có số liệu dự báo về số lượng và xu hướng nhu cầu đào tao của ĐBDTTS (trang 101 – 113)

+ Đã rà soát các sai sót về số liệu, thuật ngữ; sửa các lỗi chính tả và lỗi kỹ thuật in ấn trong toàn bộ báo cáo.
3. Một số kiến nghị
Vụ Tổng hợp có một số kiến nghị như sau:

1. Đề nghị trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ra quyết định công nhận nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015 (theo đúng mục b, khoản 1, điều 23 của Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Ủy ban Dân tộc); Thanh lý hợp đồng của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015 theo quy định hiện hành.
2. Ủy ban Dân tộc công bố và sử dụng kết quả được thực hiện theo các quy định hiện hành./.
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